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TÒA ÁN NHÂN DÂN H. HÒA VANG     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Số:  01/2022/QĐST-DS                            Hòa Vang, ngày 14 tháng 02 năm 2022 

                                                                     

QUYẾT ĐỊNH 

GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

V/v Tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HÒA VANG, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

-Thẩm phán - Chủ trì phiên họp: Ông Vũ Hồng Hải 

-Thư ký phiên họp: Ông Huỳnh Trung Tiến - Thư ký Tòa án nhân dân 

huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng. 

-Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hòa Vang tham gia phiên họp: 

Ông Nguyễn Văn Nghiệp - Kiểm sát viên. 

  

Ngày 14/02/2022 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Hòa Vang, thành phố 

Đà Nẵng mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số 

140/2021/TLST-DS ngày 21/10/2021 về việc yêu cầu “Tuyên bố một người mất 

năng lực hành vi dân sự” theo quyết định mở phiên họp sơ thẩm giải quyết việc 

dân sự số 01/2022/QĐST-DS ngày 28/01/2022, giữa: 

* Người yêu cầu: Ông Đinh Ngọc T, sinh năm 1972. Trú tại: Thôn B, xã 

H, huyện H, Tp. Đ. 

* Người bị yêu cầu: Ông Đinh Ngọc S, sinh năm 1974. Trú tại: Thôn B, xã 

H, huyện H, Tp. Đ. 

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ 

*Theo đơn yêu cầu, bản tự khai và tại phiên họp người yêu cầu – ông Đinh 

Ngọc T trình bày:  

Cha mẹ ruột tôi là Đinh P, sinh năm 1931 và Lê Thị V (Lê Thị Dạt), sinh 

năm 1931 (đã mất năm 1992) có tất cả 07 người con gồm: Đinh Thị H, sinh năm 

1959; Đinh Thị T1, sinh năm 1960; Đinh Ngọc T2, sinh năm 1970; Đinh Ngọc D, 

sinh ngày 01/01/1972; Đinh Ngọc T, sinh ngày 05/05/1972; Đinh Ngọc S, sinh 

năm 1974; Đinh Ngọc T3, sinh năm 1976. 

 Vào năm 1998, em trai tôi là Đinh Ngọc S có biểu hiện sa sút trí tuệ, nói 

năng hành động không chuẩn mực, có biểu hiện rối loạn hành vi, ít ngủ, nói 

nhiều, hoang tưởng và khả năng tư duy nhận thức chậm. Đêm mất ngủ, hay lẩm 

bẩm một mình, ít tiếp xúc với mọi người xung quanh, không chú ý vệ sinh cá 

nhân, tính tình trở nên nóng nảy, gây gổ, chửi bới, đánh người, đập phá đồ đạc 

trong gia đình. Thường xuyên bỏ nhà đi lang thang, gia đình phải tìm về. Gia 

đình đã từng đưa S đi điều trị nội trú thường xuyên tại Bệnh viện Tâm thần Đà 

Nẵng nhưng hay trốn viện về nhà. Từ tháng 01 năm 2005 đến nay được gia đình 

đưa vào điều trị tại Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần Đà Nẵng-Sở lao động 
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thương binh xã hội thành phố Đà Nẵng điều trị. Trong thời gian điều trị tại Bệnh 

viện, bệnh tương đối ổn định, không còn nghe tiếng nói trong đầu, có thể tham 

gia các hoạt động phục hồi chức năng tại Trung tâm nhưng đêm còn ít ngủ, chống 

đối cán bộ chăm sóc tại Bệnh viện và bạn cùng phòng.  

Theo tôi được biết hiện nay bệnh tình của em trai tôi mất trí nhớ, không có 

khả năng tư duy, nhận biết được cha mẹ, anh chị em ruột và những người thân 

trong gia đình. Trong quá trình Tòa án thụ lý tôi yêu cầu Tòa án Tuyên bố Đinh 

Ngọc S là người mất năng lực hành vi dân sự. Tuy nhiên tại phiên họp, tôi yêu 

cầu Tòa án xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật và tuyên bố ông Đinh 

Ngọc S, sinh năm 1974. Trú tại: Thôn Thôn Bồ Bản, xã Hòa Phong, huyện Hòa 

Vang, Tp. Đà Nẵng là người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi và cử, 

chỉ định tôi là người giám hộ cho Đinh Ngọc S. 

Tại phiên họp, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hòa Vang, thành 

phố Đà Nẵng phát biểu ý kiến về việc tuân theo pháp luật tố tụng trong quá trình 

giải quyết việc dân sự của Thẩm phán, việc chấp hành pháp luật của người tham 

gia tố tụng dân sự kể từ khi thụ lý việc dân sự đến tại thời điểm mở phiên họp, 

Thẩm phán đã tuân thủ đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự và đồng thời đề 

nghị căn cứ các Điều 23; 46, 47, 48, 49 và 54 Bộ luật dân sự; các Điều 369, 370, 

377 và 378 Bộ luật tố tụng dân sự chấp nhận việc yêu cầu của ông Đinh Ngọc T. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

 

 Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp; ý kiến của đương sự và đại diện Viện kiểm sát tại phiên 

họp, Tòa án nhân dân huyện Hòa Vang nhận định: 

[1] Nội dung yêu cầu giải quyết việc dân sự của ông Đinh Ngọc T về việc 

tuyên bố ông Đinh Ngọc S là người khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân huyện Hòa Vang theo quy định 

tại điểm a khoản 2 Điều 35 Bộ luật tố tụng dân sự. 

[2] Xét yêu cầu giải quyết việc dân sự của ông Đinh Ngọc T thì thấy: 

Đinh Ngọc Sỹ, sinh năm 1974 có tiền sử sinh đẻ, phát triển thể chất và tâm 

thần hoàn toàn bình thường. Đối tượng học đến lớp 10/12 thì nghỉ, sau làm nghề 

thợ hồ tại địa phương được 02 năm thì vào thành phố Hồ Chí Minh làm việc cho 

đến khi bị bệnh. Khoảng năm 1988, Đinh Ngọc S bắt đầu xuất hiện các biểu hiện 

bất thường: đêm mất ngủ, hay nói lẩm bẩm một mình, ít tiếp xúc với mọi người 

xung quanh, không chú ý vệ sinh cá nhân, bỏ bê công việc, tính tình trở nên nóng 

nảy, gây gổ, chửi bới, đánh nười, đập phá đồ đạc trong gia đình. S hay nghe tiếng 

nói trong đầu, cho rằng mình là người tài giỏi, thường xuyên bỏ nhà đi lang thang 

gia đình phải tìm về, có lần tự đi bộ từ thành phố Hồ Chí Minh ra Đà Nẵng. Gia 

đình đưa Đinh Ngọc S đi điều trị nội trú thường xuyên tại Bệnh viện Tâm thần 

Đà Nẵng nhưng Đinh Ngọc S hay trốn viện về nhà. 
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Từ ngày 03/01/2005 cho đến nay, Đinh Ngọc S được đưa vào quản lý và 

chăm sóc tại Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần Đà Nẵng (theo Quyết định số 

708/QĐ-SLĐTBXH ngày 18/12/2004 của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội 

thành phố Đà Nẵng). Trong khoảng thời gian được điều trị tại đây, bệnh tương 

đối ổn định, không còn nghe tiếng nói trong đầu nữa, có thể tham gia các hoạt 

động phục hồi chức năng tại Trung tâm, nhưng thỉnh thoảng đêm còn ngủ ít, 

chống đối cán bộ và đánh bạn cùng phòng. Đinh Ngọc S đã được UBND xã Hòa 

Phong cấp Giấy xác nhận khuyết tật, dạng khuyết tật: tâm thần; mức độ đặc biệt 

nặng và hiện đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định. 

[3] Xét thấy: Tình trạng bệnh của Đinh Ngọc S không thuyên giảm, không 

thể nhận thức, làm chủ được hành vi. Vì vậy, theo đơn đề nghị của ông Đinh 

Ngọc T, ngày 20 tháng 10 năm 2021 Tòa án nhân dân huyện Hòa Vang đã Quyết 

định Trưng cầu giám định số 28/2021/QĐ-TCGĐ ngày 22/10/2021 đối với Đinh 

Ngọc Sỹ để làm cơ sở cho việc giải quyết vụ việc dân sự. 

*Tại bản Kết luận giám định pháp y tâm thần theo trưng cầu số 158/KLGĐ 

ngày 27/01/2022 của Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Miền Trung đã kết luận 

ông Đinh Ngọc S: 

Thời điểm hiện tại: Tỉnh táo, ít tiếp xúc; cảm xúc không ổn định; nói 

nhảm, hoang tưởng tự cao; ảo thanh lời nói; đêm mất ngủ, vệ sinh cá nhân kém; 

rối loạn hành vi: gây gổ, chửi bới, đánh người, đập phá đồ đạc, bỏ nhà đi lang 

thang; giảm sút hoạt động có ý chí; trí tuệ, trí nhớ giảm sút. Hội chứng tâm thần, 

thần kinh: Hội chứng suy nhược; rối loạn tư duy; rối loạn tri giác; rối loạn cảm 

xúc; rối loạn hành vi tác phong; các triệu chứng âm tính. 

a. Kết luận về y học: Tâm thần phân liệt thể không biệt định, tiến triển từng 

giai đoạn với thiếu sót ổn định (F20.32) 

b. Kết luận về năng lực hành vi dân sự: Khó khăn trong nhận thức, làm chủ 

hành vi. 

Do đó, tại phiên họp việc ông Đinh Ngọc T yêu cầu Tòa án tuyên bố ông 

Đinh Ngọc S là người khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi là có cơ sở, phù 

hợp với kết luận giám định của Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Miền Trung 

và các tài liệu, chứng cứ khác đã thu thập được có tại hồ sơ nên cần được chấp 

nhận. Xét thấy ông Đinh Ngọc S không có vợ con, mẹ mất, cha già yếu, ông Đinh 

Ngọc T là anh ruột có đầy đủ điều kiện của cá nhân làm người giám hộ theo quy 

định của Bộ luật dân sự. Vì vậy, Tòa án chỉ định ông Đinh Ngọc T là người giám 

hộ cho ông Đinh Ngọc S là có căn cứ. 

[3] Xét đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hòa Vang tại 

phiên họp là có căn cứ nên cần chấp nhận. 

[4] Lệ phí giải quyết việc dân sự ông Đinh Ngọc T phải nộp theo quy định 

của pháp luật. Chi phí giám định tư pháp và phí bồi dưỡng giám định viên của 

Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Miền Trung ông Đing Ngọc T tự nguyện 

chịu. 
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Từ những nhận định trên; 
 

QUYẾT ĐỊNH 
 
 

Căn cứ các Điều 23; 46, 47, 48, 49 và 54 Bộ luật dân sự; Các Điều 369, 

370, 377 và 378 Bộ luật tố tụng dân sự; Chấp nhận đơn yêu cầu của ông Đinh 

Ngọc T về việc yêu cầu “Tuyên bố một người có khó khăn trong nhận thức, làm 

chủ hành vi”. 

1.Tuyên bố: Ông ĐINH NGỌC S, sinh năm 1974 là người có khó khăn 

trong nhận thức, làm chủ hành vi. 

2. Chỉ định ông Đinh Ngọc T, sinh năm 1972. Trú tại: Thôn Bồ Bản, xã 

Hòa Phong, huyện Hòa Vang, Tp. Đà Nẵng làm người giám hộ cho ông Đinh 

Ngọc S, mọi giao dịch dân sự của ông Đinh Ngọc S phải do ông Đinh Ngọc T 

xác lập, thực hiện. 

3. Lệ phí việc dân sự sơ thẩm 300.000 đồng ông Đinh Ngọc T phải chịu 

nhưng được trừ vào số tiền tạm ứng lệ phí đã nộp theo biên lai số 0004043 ngày 

21/10/2021 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hòa Vang. 

4. Chi phí, Lệ phí giám định tư pháp của Trung tâm pháp y tâm thần khu 

vực Miền Trung, ông Đinh Ngọc T tự nguyện chịu (đã nộp và đã chi).  

 5. Người yêu cầu, có quyền quyền kháng cáo quyết định giải quyết việc 

dân sự trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày Tòa án ra quyết định. Viện kiểm sát 

cùng cấp có quyền kháng nghị quyết định giải quyết việc dân sự trong thời hạn 

10 ngày, Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp có quyền kháng nghị trong thời hạn 15 

ngày, kể từ ngày Tòa án ra quyết định. 

 

Nơi nhận:                                     THẨM PHÁN 
- VKSND huyện Hòa Vang; 

- Tòa án nhân dân Tp. Đà Nẵng;  

- Chi cục THADS h. Hòa Vang;                                                             

- Đương sự yêu cầu; 

- Lưu hồ sơ. (7b)                                                                        Vũ Hồng Hải 
 

                                 
 


